
Tiếng việt 5



Hãy nêu các từ loại em đã học? 
Cho ví dụ?



Các từ loại:



Thứ năm ngày 5 tháng 9 năm 2024

Tiếng việt
    Bài 1( tiết 2)LTVC: Luyện tập về danh từ, động từ, tính 

từ. 



Bài 1. Mỗi ý ở cột B nói về danh từ, động từ hay tính từ?

A B

Danh từ

Động từ

Tính từ

Từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật

Từ chỉ đặc điểm của sự vật, hoạt động, 

trạng thái

Từ chỉ sự vật ( người, hiện tượng tự 

nhiên, thời gian,…)



Có mấy loại danh từ ? Đó là những loại nào?

A. 1 loại: Danh từ chung.

B. 2 loại: Danh từ chung và danh từ riêng.

C. 3 loại: Danh từ chỉ người, danh từ chỉ vật,

danh từ chỉ hiện tượng.

D. 4 loại: Danh từ chỉ ngươì, danh từ chỉ vật, danh

từ chỉ hiện tương, danh từ chỉ đơn vị.

B



Bài 2. Đọc đoạn đầu bài Thanh âm của gió và thực hiện các yêu cầu.

Danh từ theo mỗi nhóm sau:

a. 1 danh từ chỉ con vật:

b. 1 danh từ chỉ thời gian:

c. 2 danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên:

Vòng 1

Tìm 4 động từ chỉ hoạt động hoặc trạng thái của 

người hoặc vật:
Vòng 2



Bài 2. Đọc đoạn đầu bài Thanh âm của gió và thực hiện các yêu cầu.

Danh từ theo mỗi nhóm sau:

a. 1 danh từ chỉ con vật: 

b. 1 danh từ chỉ thời gian:

c. 2 danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên:

Vòng 1

Tìm 4 động từ chỉ hoạt động hoặc trạng thái của 

người hoặc vật:
Vòng 2

trâu

ngày

nắng, gió 

đi, lên, chiếu, đùa nghịch





Bài 2. Đọc đoạn đầu bài Thanh âm của gió và thực hiện các yêu cầu.

Tìm 4 tính từ chỉ đặc điểm của các sự 

vật dưới đây:

 
Vòng 3

Đặt 1 câu nói về một hiện tượng tự nhiên, trong đó 

có ít nhất 1 danh từ, 1 động từ, 1 tính từ.
Vòng 4

cỏ suối nước 
cát, 

sỏi 

Nhóm đôi



Bài 2. Đọc đoạn đầu bài Thanh âm của gió và thực hiện các yêu cầu.

Tìm 4 tính từ chỉ đặc điểm của các sự 

vật dưới đây:
Vòng 3

cỏ 

suối

nước 

cát, 

sỏi 

tươi tốt 

nhỏ

trong vắt

lấp lánh



Bài 2. Đọc đoạn đầu bài Thanh âm của gió và thực hiện các yêu cầu.

Đặt 1 câu nói về một hiện tượng tự nhiên, trong đó 

có ít nhất 1 danh từ, 1 động từ, 1 tính từ.
Vòng 4

VD: Mấy ngày nay, thời tiết thay đổi rõ 

rệt, đang nắng chói chang bỗng chuyển tối 

rầm rồi đổ mưa ào ào.



Vận dụng



Xác định từ loại của những từ gạch chân trong câu 

sau: Anh ấy đang suy nghĩ. Những suy nghĩ của anh ấy 

rất sâu sắc.

Anh ấy đang suy nghĩ. Những suy nghĩ

của anh ấy rất sâu sắc.

ĐT DT



Em hãy nói 2-3 câu về bản thân có sử dụng

danh từ, động từ, tính từ.
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